
    

BỘ VỞ BÀI TẬP LỚP 3 – CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
1. Vở bài tập
    TIẾNG VIỆT 3 – TẬP MỘT
2. Vở bài tập
    TIẾNG VIỆT 3 – TẬP HAI
3. TẬP VIẾT 3 
4. Vở bài tập
    TOÁN 3 – TẬP MỘT
5. Vở bài tập
    TOÁN 3 – TẬP HAI
6. TIẾNG ANH 3 Family and Friends 
    (National Edition), Workbook
7. Vở bài tập 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 3

    
    

8. Vở bài tập 
CÔNG NGHỆ 3

9. Vở bài tập 
TIN HỌC 3

10. Vở bài tập
ĐẠO ĐỨC 3

11. Vở bài tập 
ÂM NHẠC 3

12. Vở bài tập
MĨ  THUẬT 3 (BẢN 1)

13. Vở bài tập 
MĨ  THUẬT 3 (BẢN 2)

14. Vở bài tập
       HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 3 (BẢN 1)

      

Kích hoạt để mở học liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem 
để nhận mã số. Truy cập http://hanhtrangso.nxbgd.vn 
và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.

786040 3196479

ISBN 978-604-0-31964-7

3

Vở bài tập

KHÚC THÀNH CHÍNH (Chủ biên)
ĐINH THỊ XUÂN DUNG – NGUYỄN KÍNH ĐỨC
ĐINH THỊ KIM LAN – HUỲNH THỊ KIM TRANG

TOÁN
TẬP MỘT

V
Ở

 B
À

I TẬ
P .  TO

Á
N

 3
 . 

TẬ
P

 M
Ộ

T
KH

Ú
C TH

À
N

H
 CH

ÍN
H

 (Chủ biên) 

SACHHOC.COM



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

KHÚC THÀNH CHÍNH (Chủ biên)
ĐINH THỊ XUÂN DUNG – NGUYỄN KÍNH ĐỨC
ĐINH THỊ KIM LAN – HUỲNH THỊ KIM TRANG

TẬP MỘT

3
TOÁN
Vở bài tập

https://sachhoc.com


 

 
 

–

2

https://sachhoc.com


 Quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh thân mến.

 Để củng cố và rèn luyện các kiến thức, kĩ năng; phát triển năng lực 
toán học cũng như các phẩm chất cho học sinh theo chương trình giáo 
dục phổ thông mới, nhóm tác giả Chân trời sáng tạo trân trọng giới 
thiệu bộ sách VỞ BÀI TẬP TOÁN dùng cho cấp Tiểu học.

 Bộ sách gồm 10 tập, tương ứng với mỗi lớp 2 tập. Trong mỗi tập 
sách, các nội dung được giới thiệu theo trình tự sách giáo khoa Toán 
Tiểu học với hệ thống bài tập tự luận, trắc nghiệm đa dạng và phong phú.  

 Bộ sách này có thể coi như nguồn tư liệu trong quá trình dạy học.

 Học sinh có thể dùng VỞ BÀI TẬP TOÁN ngay trong buổi học thứ 
nhất, đặc biệt hữu ích trong các giờ tự học.

 Với những tình huống và hình vẽ vui nhộn, gần gũi với cuộc sống, 
bộ sách tạo điều kiện để học sinh tương tác với sách qua nhiều hình thức 
(viết, vẽ, tô màu, …), chúng tôi hi vọng bộ sách này thực sự mang đến 
niềm vui cho các em khi học toán.
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1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG



ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 1 000

 

1

2

3

100 1
1
1

10
10100

100

Hàng

Trăm Chục Đơn vị
3

100 100 1 1
1 1100 100

100

 đơn vị = 1 chục  chục = 1 trăm  trăm = 1 nghìn

  

Hàng

Trăm Chục Đơn vị
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ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ

1

22 + 15 = 15 + 

11

1 1 1

1

2

9



27 bạn

15 bạn

18 cây

9 tuổi

Tổ 1:

Cháu:

Tổ 2:

Mẹ cháu:

25 cây

? tuổi

 tuổi

Bài toán 1 Bài toán 2

Cháu chào 
đời năm mẹ 
cháu 32 tuổi. 

Năm nay 
cháu 9 tuổi.

Mẹ cháu bao 
nhiêu tuổi ạ?

1

1

1

1 1

5

4

3
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CỘNG NHẨM, TRỪ NHẨM

50 + 20 = ?
600 – 400 = ? 

5 chục + 2 chục = 7 

50 + 20 = 

6 trăm – 4  = 

600 – 400 = 

Cộng nhẩm Trừ nhẩm

50 50

50 80

4 7

4 4

• 54 + 3 = ? • 57 – 3 = ?

• 54 + 30 = ? • 84 – 30 =?

4 + 3 = 

50 + 7 = 

5 chục + 3 chục = 

54 + 30 = 
8 chục – 3 chục = 
84 – 30 = 

7 – 3 = 

50 + 4 = 

1

2

750 60

1
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TÌM SỐ HẠNG

 

 9    +     ?      =   16

  1

Thêm số cá 
này thì có tất 

cả 16 con. 

Bể cá có 
9 con.

1

1

2

12



  

1

2

TÌM SỐ BỊ TRỪ, TÌM SỐ TRỪ

Hai chị em đã ăn 
8 cái kẹo.

Bây giờ 
trong hộp còn 

28 cái kẹo.

?   –   8   =   28 36  –  ?  =    28

1

1
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ÔN TẬP PHÉP NHÂN

3 + 3 + 3 + 3 = 12

3 × 4 = 12

5 × 4 = ?

5 × 4 = ...

4 × 5 = ?

4 × 5 = ...

5 × 4  4 × 5

  1
 × 5 × 

      × 5  × 5 × 5 5 × 

14



   

  

  

  

1

2

3
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ÔN TẬP PHÉP CHIA

6    :   3    =    2

2   ×   3    =    6
6    :   …    =    2

6    :   …    =    3

6    :   2    =    3

1  

11 1 1

16



    

      

  

 

  

1

2

3
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TÌM THỪA SỐ

2  ×          =  14

Dựa vào 
phép chia 

tương ứng.

Dựa vào 
bảng nhân 2.

2    ×     =   14

2   ×   7   =   14
14   :   …   =   7

14   :   …   =   2

  1

      1

1
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TÌM SỐ BỊ CHIA, TÌM SỐ CHIA

    :   6  = 2

12  :       = 6

?    :   6     =    2 12  :   ?    =    2

 

1 2

...

...

...

1

1
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EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

       

       

      

    

1

2

3

4

5

1

1 1

1 1
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6

7

8

>, <, =
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1 1 1

MI-LI-MÉT

     

  

  

1

2

3

mm 5 mm 10 mm

     

4 5 6 9
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1

2

3

4
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HÌNH TAM GIÁC. HÌNH TỨ GIÁC

Tớ dùng 
3 cái bút 

để xếp hình 
tam giác.

Tớ dùng 4 cái bút 
để xếp hình tứ giác.

T S

E

C

        1

I

I
I
I I

                              
C

T

M

N
                
   

               

24



 xanh xám

tam giác

Cánh đồng tam giác mạch (Hà Giang)       

1

2
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KHỐI HỘP CHỮ NHẬT. KHỐI LẬP PHƯƠNG

•

đỉnh
cạnh
mặt     

  1

Đây là ………
Đây là ………

Đây là ………

•  

1 2
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XẾP HÌNH

1

3

12

C

27



1

2
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XEM ĐỒNG HỒ

 phút

 phút  phút

..... phút

 phút

5 phút 5 phút

15 phút 15 phút

5
hay

hay 
9

hay hay 

1
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2

5

1

2

3

4
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BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI BƯỚC TÍNH

 
 

1

1
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1

2

3

1

1
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LÀM QUEN VỚI BIỂU THỨC

•  
;  ;  ;  ;  ;  

•  

1

1

2

1

1

1

1
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TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC

5

               

5

                 

 

1

2

1

1 1 1 1
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TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC (tiếp theo)

2

1

   

                                                

1 1

1

1
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a)  80 – (30 + 25)            b)  (72 – 67) × 8               c)  50 : (10 : 2)

TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC (tiếp theo)

2  3  4         (2  3)  4

2

Biểu thức có 
dấu ngoặc.

1

=

=

1

=

=

1

=

=

1

1
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LÀM TRÒN SỐ 

Làm tròn số đến hàng trăm
238 250 284

300

Làm tròn số đến hàng chục

60

62 65 67

70
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1

2

2

1

 

 

 

 

LÀO CAI    259 km
YÊN BÁI    116 km

km
km
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LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ

•  
  I V X
•  

I II III IV V VI VII VIII IX X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

 VII, VIII         
                               XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII      
              XIX, XX

1

2

I

V

X

I

II

III

IV

V

VI

IX

X

XI

1

I
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EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

 

3

4

1

2

1

1 1

1
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5

6

7

A

B C

m dm cm mm

    1 m 
=  dm
=  cm
=  mm

1 dm
=  cm
=  mm

1 cm
=  mm 1 mm

km

1 km
=  m

1

1
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THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

42
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2. PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA
TRONG PHẠM VI 1 000



BẢNG NHÂN 3

1

2
3 × 5 = ? 3 × 5 = 15

1

2

44



BẢNG CHIA 3

  

1

1

2
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BẢNG NHÂN 4

1

2
4 × 9 = ? 4 × 9 = 36

1

2

3

1 1
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BẢNG CHIA 4

2

3

1
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MỘT PHẦN HAI, MỘT PHẦN BA,
MỘT PHẦN TƯ, MỘT PHẦN NĂM

   

1

2
1

...

1

...

1

...

1

2

1

3

1

4

1

5

1

4

1

2

3
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1

2

3

4

1

5

1

3

1

2

1

4
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1

2

3

NHÂN NHẨM, CHIA NHẨM
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EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

1

2

3

4

1
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1

2

NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
TRONG PHẠM VI 1 000

   

×

×

1

1

1 1
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NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
TRONG PHẠM VI 1 000 (tiếp theo)

   

×

×

1

1

3

2

1

1 1 1 1
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1

1

PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ

1 1

11

1

54



2

3

1

1

1
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CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ 
CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

  

1

1

1
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1

2

3

4

1
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1

2

3

4

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

1

2

1

3

1

4

1

2
1

3

1 1

58



5

6

20 l ... l 2 l

... l 75 l 32 l

l

Mỗi người được 5 tờ, 
đưa lại chị Hai 1 tờ.

Xin thêm chị Hai 3 tờ, 
mỗi người sẽ được 6 tờ.
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BẢNG NHÂN 6

1

2
6 × 4 = ? 6 × 4 = 24

1

2

3

1 1 1
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BẢNG CHIA 6

2

3

1

 

  

1

4

1

...

1

...

1

...

1

...
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GẤP MỘT SỐ LÊN MỘT SỐ LẦN

2 cm

1

1

1
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BẢNG NHÂN 7

1

2
42 = 7 × ? 42 = 7 × 6

1

2

3

1

63



3

BẢNG CHIA 7

1

2

1

1
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BẢNG NHÂN 8

1

2
16 = 8 × ? 16 = 8 × 2

1

2

1

65



3

BẢNG CHIA 8

1

2

1
...

1

66



GIẢM MỘT SỐ ĐI MỘT SỐ LẦN

1

Giảm một nửa nên mình 
lấy 6 khối lập phương.Mình lấy 

12 khối 
lập phương.
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BẢNG NHÂN 9

1

2
27 = 9 × ? 27 = 9 × 3

1
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4 5 6 9

4

5

6

9

 Ví dụ:     4 × 6 = ? 24 : 4 = ? 24 : 6 = ? 
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